
 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2... 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 3 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202... 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: 5 dm 2 cm = … cm 

A. 52 cm 

B. 52 

C. 502 

Câu 2: Trong phép tính: 25 + 30, số 30 được gọi là  

A. Tổng 

B. Hiệu 

C. Số hạng 

       Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: 

 30 + 25 - 25 = 30    
 98 - 70 -  20 = 28    
 8 -  8 + 80 = 80       
Câu 4: Trong phép tính 35 – 15 = 20, số 15 được gọi là: 

A. Số trừ 

B. Hiệu 

C. Số bị trừ  

Câu 5: 7 + 3 + 5 = …  

A. 13 

B. 14 

C. 15 

Câu 6:  

           0     10    20   …    …   …    …   70    80   90 

Những số cần điền vào tia số trên là: 

A. 21, 22, 23, 24 

B. 60, 50, 40, 30 

C. 30, 40, 50, 60 

 

 



II. TỰ LUẬN: 
       Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số hạng 7 8 8 7 9 8 

Số hạng 9 7 5 6 3 3 

Tổng …… …… …… …… …… …… 

 

Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm: 

       50 cm = ……... dm                                   3 dm 7 cm  = ……....... cm 

        8 dm =   .......... cm                                   25 cm = ........dm.......... cm 
    Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

a. Số liền sau của 99 là……… c. Số liền sau của 70 là..……… 

b. Số liền trước của 91 là….… d. Số liền trước của 100 là…… 

    Câu 10: Viết phép tính và nêu câu trả lời: 

Một thanh gỗ dài 57dm. Bác thợ mộc cưa đi 12dm. Hỏi thanh gỗ còn lại 
dài bao nhiêu đề - xi – mét?   

Phép tính: 
       (……………………..) 

        Trả lời: 

 

 

 


